
01 CB56001 KHDL2211014 Dương Thị Diệu Ái 20/06/2004 Cần Thơ 7.00 10.00 Đạt

02 CB56002 KHDL2211018 Nghiêm Hồng An 04/09/2004 TP.Hồ Chí Minh 7.33 7.25 Đạt

03 CB56003 KHDL2211008 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 23/01/2004 Cần Thơ 9.33 10.00 Đạt

04 CB56004 KHDL2211019 Huỳnh Vĩnh Cường 21/12/2004 Vĩnh Long 7.33 9.25 Đạt

05 CB56005 KHDL2211047 Nguyễn Công Danh 10/04/2004 Vĩnh Long 8.33 6.75 Đạt

06 CB56006 KHDL2211035 Nguyễn Khánh Duy 21/04/2004 Vĩnh Long 7.00 8.75 Đạt

07 CB56007 KHDL2211039 Phạm Thành Đạt 29/11/2004 An Giang 8.33 9.50 Đạt

08 CB56008 KHDL2211002 Nguyễn Văn Gel 04/12/2003 Kiên Giang 8.00 7.75 Đạt

09 CB56009 KHDL2211011 Đỗ Trung Hậu 07/01/2004 Cần Thơ 8.00 9.75 Đạt

10 CB56010 KHDL2211056 Hoàng Trung Hiếu 25/12/2003 Cần Thơ 7.33 9.75 Đạt

11 CB56011 KHDL2211027 Nguyễn Tuấn Hiếu 11/06/2004 Cần Thơ 6.67 7.25 Đạt

12 CB56012 KHDL2211029 Ông Triệu Phúc Huy 28/11/2004 Tiền Giang 6.67 7.00 Đạt

13 CB56013 KHDL2211010 Phan Nguyễn Vũ Huy 10/12/2003 TP.Hồ Chí Minh 8.67 8.25 Đạt

14 CB56014 KHDL2211037 Yah Gia Ismaêl 08/12/2004 An Giang 4.00 6.75 Không đạt

15 CB56015 KHDL2211021 Nguyễn Gia Khang 16/02/2004 Cần Thơ 7.00 9.75 Đạt

16 CB56016 KHDL2211017 Nguyễn Việt Khánh 05/06/2003 Cần Thơ 8.00 9.75 Đạt

17 CB56017 KHDL2211033 Phạm Vân Khánh 29/11/2004 Cần Thơ 8.67 9.50 Đạt

18 CB56018 KHDL2211034 Phạm Lê Nhật Khoa 22/12/2004 Cần Thơ 8.00 6.00 Đạt

19 CB56019 KHDL2211053 Nguyễn Hoàng Phúc Lâm 10/11/2004 Vĩnh Long 5.67 9.00 Đạt

20 CB56020 KHDL2211046 Đô Ma Liết 02/10/2004 An Giang 8.33 6.50 Đạt

21 CB56021 KHDL2211009 Lê Thành Lợi 26/01/2004 Cần Thơ 6.00 9.00 Đạt

22 CB56022 KHDL2211042 Phạm Nguyễn Thành Luân 12/12/2004 Long An 6.33 7.50 Đạt

23 CB56023 KHDL2211049 Nguyễn Văn Mến 22/10/2004 Hậu Giang 5.00 7.00 Đạt
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24 CB56024 KHDL2211007 Trần Quốc Minh 07/10/2002 Sóc Trăng 7.33 7.50 Đạt

25 CB56025 KHDL2211022 Trần Thảo Minh 17/09/2004 Cần Thơ 7.67 8.50 Đạt

26 CB56026 KHDL2211031 Mai Lê Thanh Ngân 02/04/2004 Vĩnh Long 5.67 7.50 Đạt

27 CB56027 KHDL2211048 Nguyễn Thùy Thanh Ngân 03/12/2004 Vĩnh Long 7.00 7.50 Đạt

28 CB56028 KHDL2211003 Nguyễn Văn Ngoan 07/07/2004 Cần Thơ 7.33 8.75 Đạt

29 CB56029 KHDL2211057 Huỳnh Thị Kim Ngọc 19/01/2004 Cần Thơ 7.00 8.00 Đạt

30 CB56030 KHDL2211015 Phạm Hữu Nhân 20/07/2004 Cà Mau 7.00 6.25 Đạt

31 CB56031 KHDL2211030 Phạm Nguyễn Yến Nhi 21/04/2004 An Giang 6.00 5.75 Đạt

32 CB56032 KHDL2211006 Trần Thị Thùy Oanh 17/05/2004 Cần Thơ 7.33 7.75 Đạt

33 CB56033 KHDL2211050 Nguyễn Hoàng Phúc 15/06/2004 Cần Thơ 6.00 6.00 Đạt

34 CB56034 KHDL2211028 Trương Thái Nhật Quang 19/03/2004 TP.Hồ Chí Minh 7.67 9.00 Đạt

35 CB56035 KHDL2211054 Phan Hồng Quân 24/08/2004 An Giang 7.00 9.00 Đạt

36 CB56036 KHDL2211036 Phan Thị Mỹ Quyên 02/09/2004 Bến Tre 8.67 7.50 Đạt

37 CB56037 KHDL2211020 Vỏ Văn Tài 17/10/2004 Kiên Giang 7.33 8.25 Đạt

38 CB56038 KHDL2211032 Nguyễn Bảo Thái 26/07/2004 An Giang 9.00 9.75 Đạt

39 CB56039 KHDL2211044 Tăng Thuận Thiên 10/05/2003 Cần Thơ 9.67 7.25 Đạt

40 CB56040 KHDL2211038 Huỳnh Chí Phi Thuận 17/09/2004 Cần Thơ 7.33 8.75 Đạt

41 CB56041 KHDL2211001 Hồng Diễm Thúy 10/07/2004 Cà Mau 6.33 6.75 Đạt
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